
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO K40  

CHƯA NHẬN GIÁO TRÌNH TRƯỜNG PHÁT 

I - Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 

STT Họ và tên MSSV Lớp Tên giáo trình 

1.  Trần Hoàng Anh 401723 4029B Phát đợt 1, gồm: 

1. Giáo trình Xây dựng văn bản 

pháp luật 

2. Giáo trình Luật thương mại. Tập 1 

3.  Giáo trình Luật thương mại. Tập 2  

 

3.  Đỗ Hà Anh 402948 4029B 

4.  Lương Bảo Thái 402954 4029B 

5.  Vũ Thị Ngọc Mai 402947 4029B 

6.  Hoàng Đức Thiện 403872 4030B 

7.  Nguyễn Khánh Linh 400469 4029A 

8.  Nguyễn Khánh Linh 400469 4029A 

Phát đợt 2: Giáo trình Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

9.  Đào Lê Minh Trang 401707 4029B 

10.  Trần Minh Phương 401332 4029B 

11.  Trần Hoàng Anh 401723 4029B 

12.  Vũ Thị Tố Chinh 401814 4029B 

13.  Phạm Thị Thùy Dương 401824 4029B 

14.  Ngô Thị Hạnh 402148 4030A 

15.  Lò Thị Trang Nhung 402206 4030A 

16.  Nguyễn Thảo Linh 402519 4030A 

17.  Nguyễn Đức Anh 402545 4030B 

18.  Nguyễn Diệu Linh 402631 4030B 

19.  Nguyễn Huyền Trang 402935 4030B 

20.  Nguyễn Thúy Hằng 402165 4030B 

II - Học kỳ 2, năm học 2016 – 2017  

STT Họ và tên MSSV Lớp Tên giáo trình 

1. Trần Hoàng Anh 401723 4029B 

1. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự 

2. Giáo trình Luật thuế 

 3. Giáo trình Luât Ngân sách 

 4. Giáo trình Đường lối CM của 

Đảng cộng sản Việt Nam  

 

2. Mạc An Chi 402944 4029B 

3. Phan Hoàng Tùng 402953 4029B 

4. Lương Bảo Thái 402954 4029B 

5. Lê Hồng Ngọc 402968 4029B 

6. Hoàng Đức Thiện 403872 4030B 

7. Nguyễn Lương Thục Linh 403002 4030A 

8. Phạm Hồng Nhung 403030 4030A 



III - Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 

STT Họ và tên MSSV Lớp Tên giáo trình 

1. Trần Hoàng Anh 401723 4029B 

1. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự  

2. Giáo trình Luật Lao động 

3. Giáo trình Luật Đất đai 

 

2. Nguyễn An Giang 402940 4029B 

3. Mạc An Chi 402944 4029B 

1.  Đỗ Hà Anh 402948 4029B 

2.  Lương Bảo Thái 402954 4029B 

3.  Vũ Thị Minh Hằng 402970 4029B 

4.  Nguyễn Lương Thục Linh 403002 4030A 

5.  Trần Thị Hải Anh 403005 4030A 

6.  Lỗ Thị Thu Hương 403016 4030A 

7.  Nguyễn Mỹ Linh 403064 4030B 

8.  Hoàng Đức Thiện 403872 4030B 

IV - Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 

STT Họ và tên MSSV Lớp Tên giáo trình 

1.  Trần Hoàng Anh 401723 4029B 

1. Giáo trình Luật Quốc tế  

2. Giáo trình Luật Tư pháp quốc tế  

3. Giáo trình Luật Thương mại 

Quốc tế  

4. Giáo trình Luật So sánh 

 

2.  Mạc An Chi 402944 4029B 

3.  Đỗ Hà Anh 402948 4029B 

4.  Lương Bảo Thái 402954 4029B 

5.  Vũ Thị Minh Hằng 402970 4029B 

6.  Trần Đức Hiếu 401624 4030A 

7.  Đỗ Hà Linh 403001 4030A 

8.  Nguyễn Lương Thục Linh 403002 4030A 

9.  Trần Thị Hải Anh 403005 4030A 

10.  Nguyễn Mỹ Linh 403064 4030B 

11.  Hoàng Đức Thiện 403872 4030B 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

     Hà Thị Ngọc 


